
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 132 Phố Phó Đức Chính, Khu Thị Chung, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

29/09/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHONG VŨ

2301187179

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933(Chính)

2. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và 
du lịch;
- Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định;

4932

3. Vận tải hành khách đường sắt 4911

4. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

5. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

6. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

7. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;

4931

8. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

9. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

10. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI VÀ 
VẬN TẢI PHONG VŨ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHONG VU MANUFACTURING-TRADE 
AND TRANSPORTATION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0962460368
Email:

Fax:
Website:
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11. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn; Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa 
được phân vào đâu (Loại trừ sản xuất huy hiệu và huân chương 
quân đội bằng kim loại)
 - Sản xuất các sản phẩm máy móc có đinh vít; - Sản xuất đinh 
tán, vòng đệm và các sản phẩm không ren tương tự; Sản xuất 
bulông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự; Sản xuất lò xo 
(trừ lò xo đồng hồ) như: Lò xo lá, lò xo xoắn ốc, lò xo xoắn 
trôn ốc, lá cho lò xo;

2599

12. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

13. Đúc sắt, thép 2431

14. Đúc kim loại màu
(Trừ đúc kim loại vàng)

2432

15. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

16. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

17. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

18. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

19. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
- Bán buôn quặng kim loại
- Bán buôn sắt, thép
(Trừ kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu, quặng 
uranium và thorium)

4662

20. Bán buôn tổng hợp
(trừ các nghành nghề nhà nước cấm)

4690

21. Phá dỡ
(Loại trừ hoạt động nổ mìn)

4311

22. Chuẩn bị mặt bằng
(Không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây 
dựng)

4312

23. Lắp đặt hệ thống điện 4321

24. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây 
dựng và xây dựng dân dụng như: + Thang máy, cầu thang tự 
động, + Các loại cửa tự động, + Hệ thống đèn chiếu sáng, + Hệ 
thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống thiết bị dùng 
cho vui chơi giải trí. 

4329

25. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330
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200.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ THANH 
TUẤN

Việt 
Nam

Khu Thị Chung, 
Phường Kinh Bắc, 
Thành phố Bắc Ninh, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

180.000.000 90,000 038084024549

2PHẠM THỊ 
TRANG

Việt 
Nam

Khu Thị Chung, 
Phường Kinh Bắc, 
Thành phố Bắc Ninh, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

20.000.000 10,000 038191018145

26. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: -  Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất 
cả các kết cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng 
chuyên sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như:
+ Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối,
+ Uốn thép,
+ Lợp mái các công trình nhà để ở,
+ Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động 
thuê cốp pha, giàn giáo,
+ Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp,

4390

27. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
 - Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm)

4610

28. Bốc xếp hàng hóa 5224

29. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

30. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Tư vấn bất động sản
- Môi giới bất động sản
- Dịch vụ quản lý bất động sản

6820

31. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Trang trí nội, ngoại thất;

7410

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038084024549
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu Thị Chung, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu Thị Chung, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THANH TUẤN Nam

12/10/1984 Kinh Việt Nam

27/03/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 29/09/2021 đến ngày 29/10/2021


